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Phần I: TRẮC NGHIỆM

Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (8 điểm) 
*TOÁN

Câu 1: Diện tích hình vuông là 64m2, chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?
A. 30m

B. 12m

C. 32m

D. 24m
Câu 2: Hiện nay mẹ 40 tuổi, con 9 tuổi. Hỏi sau 5 năm nữa mẹ nhiều hơn con bao nhiêu tuổi?
A. 31 tuổi   

B. 30 tuổi              C. 32 tuổi           
D. 45 tuổi
Câu 3: Khối lớp 4 có 28 bạn dự thi Olympic các môn học. Hỏi để ghi số thứ tự các bạn dự thi người ta phải dùng bao nhiêu chữ số? 
A. 38          

B. 47                
C. 51                   
D. 56 
Câu 4: Bốn năm liên tiếp có tất cả bao nhiêu ngày?

      A. 1460 ngày           B. 1461
ngày           C. 1464 ngày 
D. 365 ngày
* TIẾNG VIỆT

Câu 5: Dãy từ nào chỉ có từ ghép trong mỗi dãy từ sau?
             A. Mải miết, xa xôi, phẳng lặng. 
             B. Lặng lẽ, lẳng lặng, lẳng lơ.
             C. Châm chọc, phẳng lặng, mong muốn. 
Câu 6: Tìm từ viết sai chính tả trong các từ sau? 
A. lo toan                    B. thợ nề                C. ngoài lề             D. lề nếp 
Câu 7: Trong câu “Chim công khoác trên mình chiếc áo sặc sỡ” tác giả đã dùng biện pháp nghệ thuật gì?
            A. Nhân hóa              B. Ẩn dụ                C. Điệp từ              D. Điệp ngữ
*TIẾNG ANH

Câu 8: What day is it today?

A. It's Monday.            B. My birthday is on the Tuesday.      C. Monday
Câu 9: What's he doing?

A. He's writing a dictation

B. They are making a kite
C. I'm watching a video

Câu 10: When's your birthday?

A. It's on the first of December

B. Your birthday's in December

C. It's in December
* KHOA HỌC


Câu 11: Vai trò của chất béo 
A. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min : A, D, E, K

B. Giúp cơ thể phòng chống bệnh

C. Xây dựng và đổi mới cơ thể

C. Tham gia vào việc xây dựng cơ thể, tạo ra các men thúc đẩy và điều khiển hoạt động sống
Câu 12: Các bệnh nào dưới đây liên quan đến nguồn nước ô nhiễm?

A. Tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, mắt hột…

B. Viêm phổi, lao, cúm

C. Các bệnh về tim mạch

D. Các bệnh về da
*ĐỊA LÝ
Câu 13: Hai con sông nào lớn nhất của miền Bắc?


A.  Sông Cầu, sông Đuống.


B.  Sông Đuống, sông Đáy.


C. Sông Hồng, sông Thái Bình.

Câu 14: Người dân Tây Nguyên lợi dụng sức nước chảy từ trên cao xuống để làm gì?


A.  Để tưới cà phê, chè …


B. Để chạy tua-bin sản xuất ra điện. 


C. Để nuôi trồng thủy sản.
*LỊCH SỬ

Câu 15: Chiến thắng vang dội nhất của nhân dân ta trước các triều đại phương Bắc là: 

A. Chiến thắng của Hai Bà Trưng.  

B. Chiến thắng Bặch Đằng. 


C. Chiến thắng Lí Bí. 
Câu 16: Em hiểu như thế nào về cụm từ 12 sứ quân?

A. Các thế lực địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng.

B. 12 sứ thần của các nước đến tham kiến vua.

C. 12 cánh quân xâm lược nước ta.

Phần 1: TỰ LUẬN 
Câu 1: (1 điểm)  Một đội công nhân sửa một đoạn đường trong 2 tuần. Tuần thứ nhất sửa được 2715m đường; tuần thứ hai trung bình mỗi ngày sửa được 575m đường. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường đường? Biết mỗi tuần làm việc 5 ngày.
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 1: (1 điểm) Trong bài “ Khúc hát ru em bé lớn trên lưng mẹ” nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết:
“Em cu tai ngủ trên lưng mẹ ơi !
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời …”

         Em hiểu thế nào là “những em bé lớn trên lưng mẹ” ? Những cảm xúc của em khi đọc đoạn thơ trên?
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 Đáp án:
Bài 2: 

- “ Những em bé lớn trên lưng mẹ” là những em bé được mẹ làm việc vừa địu trên lưng hàng ngày, những em bé đó lớn lên trên lưng của người mẹ, trải qua bao nhiêu vất vả của người mẹ. 
- Học sinh làm rõ được sự vất vả của người mẹ, lời văn có cảm xúc, trình bày mạch lạc, dùng từ chính xác, phù hợp với nội dung của đoạn thơ cho điểm 
